
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-BVĐKSĐ Sa Đéc, ngày        tháng  10   năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng 

Kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2022  

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC 

Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-SYT ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Sở Y tế 

Đồng Tháp về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 

mối quan hệ công tác của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc; 

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân cấp, phân 

công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 1574/KH-BVĐKSĐ ngày 18 tháng 7 năm 2022 của 

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc về việc Tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa 

Đéc năm 2022; Quyết định số 1765/QĐ-BVĐKSĐ ngày 10 tháng 8 năm 2022 

của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc về việc điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch tuyển dụng 

viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa 

Sa Đéc năm 2022; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng Kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện 

Đa khoa Sa Đéc năm 2022 đối với 110 (Một trăm mười) thí sinh dự tuyển, cụ thể 

như sau:  

(Danh sách công nhận kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Phòng 

Tổ chức Cán bộ, Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện có trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- SNV ĐT; 

- SYT ĐT; 

- GĐ, các PGĐ BV; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

 Trần Thanh Tùng 



SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 

KỲ  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVĐKSĐ ngày        tháng  10  năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc) 
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1. Vị trí dự tuyển: Bác 

sĩ (hạng III): 47 chỉ tiêu 
                  

  

1 Lê Thị Diễm My 15   06/10/1997 

xã Long Hưng 

B, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 92 Không 92 

Trúng 

tuyển 

2 Nguyễn Đức Minh Anh 1   24/08/1998 

thị trấn Lai 

Vung, huyện 

Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 83,5 Không 83,5 

Trúng 

tuyển 

3 Trần Phúc Qui 31 10/06/1995   

xã Tân Mỹ, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 82,5 Không 82,5 

Trúng 

tuyển 

4 Bùi Thị Thanh Vân 50   10/12/1996 

xã Tân Quy 

Tây, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 81,25 Không 81,25 

Trúng 

tuyển 
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5 La Phú Quí 32 28/07/1997   

xã Bình 

Thành, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 78 Không 78 

Trúng 

tuyển 

6 Nguyễn Dương Huy 11 19/11/1996   

xã Tân Nhuận 

Đông, huyện 

Châu thành, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 76,5 Không 76,5 

Trúng 

tuyển 

7 Trương Văn Nhựt 25 01/01/1995   

xã Định An, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 76 Không 76 

Trúng 

tuyển 

8 Lê Thị Linh Chi 3   08/06/1998 

xã Mỹ Tân, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 75,5 Không 75,5 

Trúng 

tuyển 

9 Trần Hoàng Dũng 7 31/07/1996   

thị trấn Lai 

Vung, huyện 

Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 75,5 Không 75,5 

Trúng 

tuyển 

10 Trần Tuấn Vũ 51 02/12/1997   

xã Bình 

Thành, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 75,5 Không 75,5 

Trúng 

tuyển 
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11 Nguyễn Bá Lộc 14 14/08/1996   

xã Tân Dương, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 75 Không 75 

Trúng 

tuyển 

12 Bùi Ngọc Khánh Vy 53   16/01/1995 

Phường 1, 

thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 75 Không 75 

Trúng 

tuyển 

13 Dương Minh Thư 44   15/08/1997 

thị trấn Lấp 

Vò, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 74 Không 74 

Trúng 

tuyển 

14 Huỳnh Ngọc Tân 35 16/12/1998   

xã Gáo Giồng, 

huyện Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 73,25 Không 73,25 

Trúng 

tuyển 

15 
Huỳnh Vũ Nguyên 

Chương 
4 08/10/1997   

xã Long Hưng 

B, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 73 Không 73 

Trúng 

tuyển 

16 Trương Phan Như Quỳnh 34   14/11/1997 

xã An Nhơn, 

huyện Châu 

thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 73 Không 73 

Trúng 

tuyển 
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17 Trương Đình Nghi 18   21/02/1996 

xã Vĩnh Thới, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 72 Không 72 

Trúng 

tuyển 

18 Trần Sử Hồng Châu 2   25/07/1996 

phường An 

Hòa, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 71,5 Không 71,5 

Trúng 

tuyển 

19 Nguyễn Hữu Nhân 20 16/09/1996   

thị trấn Lai 

Vung, huyện 

Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 71,5 Không 71,5 

Trúng 

tuyển 

20 Nguyễn Hữu Nhật Linh 13 26/10/1997   

xã Tân Nhuận 

Đông, huyện 

Châu thành, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 71 Không 71 

Trúng 

tuyển 

21 Lưu Thái Thanh 38 10/11/1971   

thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 71 Không 71 

Trúng 

tuyển 

22 Nguyễn Minh Trí 46 15/01/1995   

xã Bình 

Thành, huyện 

Thanh Bình, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 70,5 Không 70,5 

Trúng 

tuyển 
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23 Phạm Thị Thanh Phương 30   19/07/1996 

xã Bình Thới, 

huyện Bình 

Đại, tỉnh Bến 

Tre 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 70 Không 70 

Trúng 

tuyển 

24 Đinh Thị Hoàng Quyên 33   10/12/1993 

xã Phong Hòa, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 70 Không 70 

Trúng 

tuyển 

25 Lê Hữu Thịnh 42 27/05/1996   

thị trấn Lấp 

Vò, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 70 Không 70 

Trúng 

tuyển 

26 
Phạm Nguyễn Lan 

Thanh 
37   11/09/1996 

xã Vĩnh 

Thạnh, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 69,5 Không 69,5 

Trúng 

tuyển 

27 Nguyễn Văn Đạt 5 27/03/1994   

xã Phú Điền, 

huyện Tháp 

Mười, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 68 Không 68 

Trúng 

tuyển 

28 Lê Ngọc Đức 6 01/07/1997   

xã Bình 

Thành, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 68 Không 68 

Trúng 

tuyển 
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29 Nguyễn Thị Hậu 8   09/04/1998 

xã Định An, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 68 Không 68 

Trúng 

tuyển 

30 
Nguyễn Phạm Triệu 

Nam 
16 19/09/1996   

xã Mỹ Quý, 

huyện Tháp 

Mười, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 68 Không 68 

Trúng 

tuyển 

31 Dư Trần Tiến Phát 27 14/11/1997   

thị trấn Lai 

Vung, huyện 

Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 68 Không 68 

Trúng 

tuyển 

32 Vũ Hoàng Hiếu Thảo 41   11/11/1996 

xã Hòa Long, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 68 Không 68 

Trúng 

tuyển 

33 Lê Minh Thông 43 06/05/1991   

xã Hòa Tân, 

huyện Châu 

thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 68 Không 68 

Trúng 

tuyển 

34 Võ Kỳ Phong 28 08/04/1997   

xã Định Yên, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 67,5 Không 67,5 

Trúng 

tuyển 



Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 
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35 Nguyễn Tuyết Nhi 21   18/12/1995 

xã Tân Nhuận 

Đông, huyện 

Châu thành, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 66,5 Không 66,5 

Trúng 

tuyển 

36 Nguyễn Thị Xuân Hương 10   09/10/1995 

xã Tân Hòa, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 66 Không 66 

Trúng 

tuyển 

37 Lê Nguyễn Trang Thanh 39   27/08/1995 

thị trấn Mỹ 

Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 65,5 Không 65,5 

Trúng 

tuyển 

38 
Nguyễn Hữu Nhật 

Trường 
48 26/10/1997   

xã Tân Nhuận 

Đông, huyện 

Châu thành, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 64 Không 64 

Trúng 

tuyển 

39 Nguyễn Thị Bích Thảo 40   24/09/1997 

thị trấn Lấp 

Vò, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 63 Không 63 

Trúng 

tuyển 

40 Trần Hùng Phú 29 10/11/1993   

xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp 

Mười, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 60 Không 60 

Trúng 

tuyển 
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41 Nguyễn Nhựt Tân 36 26/02/1995   

xã Định Yên, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 60 Không 60 

Trúng 

tuyển 

42 Nguyễn Thị Kiều Oanh 26   18/08/1996 

xã Tân Mỹ, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 56,5 Không 56,5 

Trúng 

tuyển 

43 Nguyễn Huỳnh Như 23   18/01/1997 

xã Phú Hựu, 

huyện Châu 

thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 55 Không 55 

Trúng 

tuyển 

44 Huỳnh Thị Như Ngọc 19   04/12/1997 

xã Hòa Tân, 

huyện Châu 

thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

đa khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 53,5 Không 53,5 

Trúng 

tuyển 

45 Nguyễn Kim Ngân 17   29/02/1996 

xã Mỹ An 

Hưng A, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 53 Không 53 

Trúng 

tuyển 

46 
Đặng Nguyễn Huyền 

Trang 
45   21/01/1997 

xã Hòa Long, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 53 Không 53 

Trúng 

tuyển 



Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình độ 

chuyên 

môn 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Nam Nữ 

47 Trần Minh Trí 47 04/01/1996   

xã Long Hậu, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 53 Không 53 

Trúng 

tuyển 

48 Nguyễn Hồng Nhung 24   10/03/1997 

xã Tân Thuận, 

huyện Đầm 

Dơi, tỉnh Cà 

Mau 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 47,5 Không 47,5 

Không 

trúng 

tuyển 

49 Bùi Thị Kim Hương 9   10/10/1985 

xã Tân Thành, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 41 Không 41 

Không 

trúng 

tuyển 

50 Huỳnh Lê Minh Huy 12 14/11/1996   

phường Long 

Phú, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An 

Giang 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 Vắng Vắng Vắng Vắng 

51 Võ Thị Ngọc Nhiên 22   20/09/1996 

phường Trà 

Lồng, thị xã 

Long Mỹ, tỉnh 

Hậu Giang 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 Vắng Vắng Vắng Vắng 

52 Thạch Trường 49 27/02/1998   

xã Đa Lộc, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Trà Vinh 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 Vắng Vắng Vắng Vắng 



Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình độ 

chuyên 

môn 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Nam Nữ 

53 Mai Ngọc Bảo Vy 52   13/07/1997 

Phường 1, 

thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

(hạng III) 
V.08.01.03 Vắng Vắng Vắng Vắng 

  
2. Vị trí dự tuyển: Điều 

dưỡng (hạng IV): 16 chỉ 

tiêu 

                 
  

54 Nguyễn Hồng Trâm 69   13/08/1999 

xã Tân Bình, 

huyện Châu 

thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 90,5 Không 90,5 
Trúng 

tuyển 

55 Đặng Thị Thúy Hằng 58   22/09/1997 

xã An Nhơn, 

huyện Châu 

thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 82 Không 82 
Trúng 

tuyển 

56 Lê Như Bình 54   14/03/1999 

xã Tân Quy 

Tây, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 80,25 Không 80,25 
Trúng 

tuyển 

57 Nguyễn Thị Anh Thư 67   17/01/1994 

phường Tân 

Quy Đông, 

thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 79,5 Không 79,5 
Trúng 

tuyển 



Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình độ 

chuyên 

môn 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Nam Nữ 

58 Nguyễn Xuân Mai 60   22/03/1993 

xã Vĩnh 

Thạnh, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 77,5 Không 77,5 
Trúng 

tuyển 

59 Lê Thị Hồng Thủy 68   21/01/1994 

xã An Nhơn, 

huyện Châu 

thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 74,5 Không 74,5 
Trúng 

tuyển 

60 Mai Vũ Pháp 64 10/12/1995   

Phường 2, thị 

xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 70,5 2.5 73 
Trúng 

tuyển 

61 Nguyễn Thị Kim Huyền 59   14/09/1999 

xã Tân Bình, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 72,5 Không 72,5 
Trúng 

tuyển 

62 Lê Trúc Như 63   10/11/1998 

xã Tân Bình, 

huyện Châu 

thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

V.08.05.13 69,5 Không 69,5 
Trúng 

tuyển 

63 Phạm Sang Huỳnh Như 62   19/10/1999 

Phường 3, 

thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 68,5 Không 68,5 
Trúng 

tuyển 



Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình độ 

chuyên 

môn 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Nam Nữ 

64 Vương Hoàng Thảo 65 26/09/1995   

xã Long 

Thạnh, huyện 

Vĩnh Lợi, tỉnh 

Bạc Liêu 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 65 Không 65 
Trúng 

tuyển 

65 Ngô Thị Ngọc Giàu 55   04/10/1995 

xã Mỹ Long, 

huyện Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 54,75 Không 54,75 
Trúng 

tuyển 

66 Nguyễn Thị Ngọc Hân 56   23/12/1996 

xã Thạnh 

Hưng, huyện 

Giồng Riềng, 

tỉnh Kiên 

Giang 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 53 Không 53 
Trúng 

tuyển 

67 Đinh Thị Cẩm Tú 71   07/06/1999 

xã An Nhơn, 

huyện Châu 

thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 52,5 Không 52,5 
Trúng 

tuyển 

68 Nguyễn Thị Cẩm Thu 66   09/10/1998 

xã Hòa Long, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 50,5 Không 50,5 
Trúng 

tuyển 

69 Nguyễn Thị Thanh Hằng 57   13/10/1993 

xã An Phú 

Thuận, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 Vắng Vắng Vắng Vắng 



Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình độ 

chuyên 

môn 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Nam Nữ 

70 Nguyễn Thị Tài Nguyên 61   29/09/2000 

Phường 2, 

thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

V.08.05.13 Vắng Vắng Vắng Vắng 

71 Nguyễn Ngọc Mai Trâm 70   20/08/1992 

xã Tân Mỹ, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

hạng IV  

V.08.05.13 Vắng Vắng Vắng Vắng 

  
3. Vị trí dự tuyển: Dược 

sĩ (hạng III): 02 chỉ tiêu 
                 

  

72 Lê Võ Triều Dương 74 27/10/1994   

Phường 1, 

Thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Dược sĩ 

Đại học - 

Dược 

học 

Dược 

hạng III 
V.08.08.22 98 Không 98 

Trúng 

tuyển 

73 Phạm Lê Bảo Minh 76   13/04/1997 

thị trấn Lai 

Vung, huyện 

Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Dược sĩ 

Đại học - 

Dược 

học 

Dược 

hạng III 
V.08.08.22 86 Không 86 

Trúng 

tuyển 

74 Vũ Phương Bắc 72 06/08/1997   
Thanh Miên, 

Hải Dương 

Dược sĩ 

Đại học 

Dược 

hạng III 
V.08.08.22 71 Không 71 

Không 

 trúng 

tuyển 

75 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 77   10/02/1992 

xã Hòa Long, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Dược sĩ 

Đại học - 

Dược 

học 

Dược 

hạng III 
V.08.08.22 61 Không 61 

Không 

 trúng 

tuyển 



Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình độ 

chuyên 

môn 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Nam Nữ 

76 Bùi Trọng Nhân 78 17/02/1995   

xã Long 

Thắng, huyện 

Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Dược sĩ 

Đại học 

Dược 

hạng III 
V.08.08.22 54 Không 54 

Không 

 trúng 

tuyển 

77 Phạm Bùi Hải Dương 73   10/09/1997 

xã Tân Quới, 

huyện Thanh 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

Dược sĩ 

Đại học - 

Dược 

học 

Dược 

hạng III 
V.08.08.22 51 Không 51 

Không 

 trúng 

tuyển 

78 Đặng Thị Thu Hồng 75   10/04/1991 

thị trấn Lai 

Vung, huyện 

Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Dược sĩ 

Đại học - 

Dược 

học 

Dược 

hạng III 
V.08.08.22 Vắng Vắng Vắng Vắng 

79 Nguyễn Thị Mỹ Yến 79   09/04/1996 

Phường 1, 

thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Dược sĩ 

Đại học - 

Dược 

học 

Dược 

hạng III 
V.08.08.22 Vắng Vắng Vắng Vắng 

  
4. Vị trí dự tuyển: Dược 

sĩ (hạng IV): 05 chỉ tiêu 
                 

  

80 Tô Nhứt Đạt 80 03/03/1998   

xã Hòa Long, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

  
Dược 

hạng IV 
V.08.08.23 95 Không 95 

Trúng 

tuyển 

81 Lê Thị Thanh Lan 82   10/04/1992 
xã Định Yên, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng 

Cao đẳng 

Dược 

Dược 

hạng IV  
V.08.08.23 94 Không 94 

Trúng 

tuyển 



Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình độ 

chuyên 

môn 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Nam Nữ 

Tháp 

82 Trần Thị Minh Nguyệt 84   01/01/1997 

Phường 1, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược 

hạng IV  
V.08.08.23 93 Không 93 

Trúng 

tuyển 

83 Lê Xuân Mai 83   06/06/1998 

xã Bình Phước 

Xuân, huyện 

Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

Cao đẳng 

Dược 

Dược 

hạng IV  
V.08.08.23 46 Không 46 

Không 

 trúng 

tuyển 

84 
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng 
85   10/03/1993 

xã Tân Nhuận 

Đông, huyện 

Châu thành, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược 

hạng IV  
V.08.08.23 45 Không 45 

Không 

 trúng 

tuyển 

85 Nguyễn Thị Thùy Trang 88   12/02/1985 

xã Long 

Thắng, huyện 

Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược 

hạng IV  
V.08.08.23 41 Không 41 

Không 

 trúng 

tuyển 

86 Huỳnh Kim Thủy 87   22/09/1983 

xã Tân Phước, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược 

hạng IV  
V.08.08.23 27 Không 27 

Không 

 trúng 

tuyển 



Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình độ 

chuyên 

môn 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Nam Nữ 

87 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 81   01/08/1999 

xã Long 

Thắng, huyện 

Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược 

hạng IV  
V.08.08.23 25 Không 25 

Không 

 trúng 

tuyển 

88 Bùi Đắc Việt Tài 86 05/11/1997   

xã Hòa An, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược 

hạng IV  
V.08.08.23 Vắng Vắng Vắng Vắng 

89 Phan Trần Uyền 89 10/03/1993   

xã An Hội 

Đông, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Dược 

Dược 

hạng IV  
V.08.08.23 Vắng Vắng Vắng Vắng 

  

5. Vị trí dự tuyển: Kỹ 

thuật y (hạng IV) 

chuyên ngành xét 

nghiệm: 01 chỉ tiêu 

                 
  

90 Phạm Trúc An 90   20/12/1999 

xã Bình 

Thạnh, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Kỹ thuật y 

hạng IV  
V.08.07.19 66,5 Không 66,5 

Trúng 

tuyển 

91 Nguyễn Thanh Giang 91 19/02/1998   

phường Bình 

Đức, thành phố 

Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Kỹ thuật y 

hạng IV  
V.08.07.19 55,5 Không 55,5 

Không 

 trúng 

tuyển 



Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình độ 

chuyên 

môn 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Nam Nữ 

92 Nguyễn Thị Thanh Trúc 92   24/07/1999 

xã Vĩnh 

Thạnh, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học 

Kỹ thuật y 

hạng IV  
V.08.07.19 50,5 Không 50,5 

Không 

 trúng 

tuyển 

  
6. Vị trí dự tuyển: 

Quản trị viên hệ thống 

(hạng III): 04 chỉ tiêu 

                 
  

93 Cao Thanh Duy 1 13/11/1997   

xã Long 

Thắng, huyện 

Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Kỹ sư 

Khoa 

học máy 

tính 

Quản trị 

viên hệ 

thống 

(hạng III) 

V.11.06.14 98,5 Không 98,5 
Trúng 

tuyển 

94 Ngô Viết Thụ 3 18/11/1997   

xã Hòa Long, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Kỹ sư 

Khoa 

học máy 

tính 

Quản trị 

viên hệ 

thống 

(hạng III) 

V.11.06.14 94 Không 94 
Trúng 

tuyển 

95 Trần Quan Lê 2 15/07/1988   

xã Hòa Long, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Kỹ sư 

Công 

nghệ 

thông tin 

Quản trị 

viên hệ 

thống 

(hạng III) 

V.11.06.14 64 Không 64 
Trúng 

tuyển 

96 Huỳnh Ngô Thanh Vũ 4 25/01/1988   

xã Vĩnh Thới, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Kỹ sư 

Điện tử - 

Viễn 

thông 

Quản trị 

viên hệ 

thống 

(hạng III) 

V.11.06.14 Vắng Vắng Vắng Vắng 



Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình độ 

chuyên 

môn 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Nam Nữ 

  
7. Vị trí dự tuyển: Kế 

toán viên trung cấp 

(hạng IV): 05 chỉ tiêu 

                 
  

97 Huỳnh Thị Trường An 97   29/03/1993 

xã Long 

Khánh A, 

huyện Hồng 

Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp 

06.032 87 Không 87 
Trúng 

tuyển 

98 Khúc Thị Kim Loan 100   10/05/1977 

xã An Hiệp, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp 

06.032 77,5 Không 77,5 
Trúng 

tuyển 

99 Phạm Thị Hồng Nga 101   01/01/1976 

xã Vĩnh Thới, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp 

06.032 71,5 Không 71,5 
Trúng 

tuyển 

100 Lê Thị Xuân Hiếu 98   07/06/1978 

xã Tân Mỹ, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp 

06.032 71 Không 71 
Trúng 

tuyển 

101 
Phạm Huỳnh Phương 

Lam 
99   04/09/2000 

xã Tân Dương, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp 

06.032 65,5 Không 65,5 
Trúng 

tuyển 



Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình độ 

chuyên 

môn 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Nam Nữ 

102 Trần Thị Cẩm Nhung 102   29/12/1998 

thị trấn Lai 

Vung, huyện 

Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Kế toán 

Kế toán 

viên trung 

cấp 

06.032 40 Không 40 

Không 

 trúng 

tuyển 

  
8. Vị trí dự tuyển: 

Chuyên viên (hạng III): 

01 chỉ tiêu 

                 
  

103 Lê Thị Bích Tuyền 109   11/11/1999 

xã Long Hưng 

A, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

luật 

Chuyên 

viên 
01.003 88 Không 88 

Trúng 

tuyển 

104 Nguyễn Thị Muội 104   28/05/1998 

thị trấn Lấp 

Vò, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

luật 

Chuyên 

viên 
01.003 64,5 Không 64,5 

Không 

 trúng 

tuyển 

105 Lê Thiện Phúc 106 15/05/1997   

xã Mỹ Hội 

Đông, huyện 

Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

Cử nhân 

luật 

Chuyên 

viên 
01.003 52,5 Không 52,5 

Không 

 trúng 

tuyển 

106 Nguyễn Lê Hoàng Tâm 107   12/03/1989 

xã Tân Phú 

Đông, thành 

phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

luật 

Chuyên 

viên 
01.003 34 2.5 36.5 

Không 

 trúng 

tuyển 



Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày tháng năm sinh 

Quê quán 

Trình độ 

chuyên 

môn 

CDNN 

đăng ký 

dự tuyển 

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp 

Kết 

quả 

điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

tuyển 

dụng 
Nam Nữ 

107 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 108   12/02/1996 

xã An Phong, 

huyện Thanh 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

luật 

Chuyên 

viên 
01.003 28,5 Không 28,5 

Không 

 trúng 

tuyển 

108 Lý Ngọc Kiều 103   10/04/2000 

Phường 2, 

thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

luật 

Chuyên 

viên 
01.003 Vắng Vắng Vắng Vắng 

109 Dương Thị Ngàn 105   25/11/1999 

xã Bình 

Thạnh, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

luật 

Chuyên 

viên 
01.003 Vắng Vắng Vắng Vắng 

110 Võ Thành Vinh 110 05/10/1998   

xã Vĩnh 

Thạnh, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cử nhân 

luật 

Chuyên 

viên 
01.003 Vắng Vắng Vắng Vắng 

 

 Danh sách này có 110 thí sinh trong đó có 77 thí sinh trúng tuyển./. 
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